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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Bùi Tố Thanh Bình 17/12/1979 Tp.HCM 8,9 8,2 9,1 7,3 8,2 7,3 8,2 8,0 8,0 8,5 8,6 8,2 7,1 8,2 8,2 8,0 8,2 8,7 7,3 8,7 8,1 8,0 8,10 GIỎI

2 Nguyễn Thị Mỹ Châu 07/02/1986 Tp.HCM 8,7 6,9 9,1 8,2 8,2 7,3 8,7 7,0 8,2 7,8 9,1 8,2 8,2 8,2 7,0 7,5 8,2 8,2 7,8 7,0 8,0 8,0 7,98 KHÁ

3 Đoàn Thị Kim Chi 15/11/1974 Tp.HCM 9,6 6,9 10,0 7,3 9,1 8,2 8,7 7,2 8,7 10,0 9,1 7,3 8,2 8,2 8,7 8,0 9,1 9,6 8,2 7,0 8,5 8,7 8,53 GIỎI

4 Trần Thị Cúc 07/11/1973 Hải Dương 9,6 7,8 9,1 7,3 8,2 7,3 9,1 8,1 8,2 9,0 9,1 8,2 8,2 8,2 8,2 8,0 8,2 8,7 8,8 8,7 8,4 8,0 8,28 GIỎI

5 Nguyễn Thị Kim Dung 09/04/1985 Tp.HCM 8,7 7,8 9,1 7,3 8,2 8,2 8,7 7,9 8,5 9,0 9,1 7,3 7,3 8,2 8,7 7,5 8,2 9,0 7,3 8,7 8,2 8,5 8,31 GIỎI

6 Nguyễn Thị Thu Hằng 24/01/1987 Tp.HCM 9,8 8,7 9,1 8,2 8,2 8,1 8,7 7,0 8,7 10,0 9,6 8,2 8,2 8,2 7,5 8,5 8,2 9,6 7,8 8,7 8,6 8,5 8,54 GIỎI

7 Trần Thị Thu Hiền 20/11/1982 Thái Bình 8,0 6,9 9,1 8,2 8,2 7,3 8,2 7,0 8,2 9,3 8,2 8,2 7,3 8,2 8,7 8,0 7,7 8,2 7,8 7,3 8,0 8,2 8,06 GIỎI

8 Lại Thị Hường 25/01/1980 Tp.HCM 8,9 6,9 9,1 8,2 8,2 8,1 9,1 7,2 8,7 10,0 9,1 9,1 8,2 8,2 8,7 8,5 8,7 9,6 7,8 7,8 8,5 8,5 8,50 GIỎI

9 Nguyễn Thị Bạch Kim 03/05/1988 Tp.HCM 8,7 7,5 9,1 7,3 7,2 8,2 8,2 8,1 9,1 9,5 9,1 8,2 8,2 8,2 8,7 7,5 8,2 9,6 7,3 7,8 8,3 8,3 8,29 GIỎI
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10 Phan Thị Lan 10/01/1984 Hải Dương 8,2 8,2 8,2 7,3 8,2 8,2 8,2 8,1 8,7 9,5 9,6 7,3 7,3 8,2 7,9 8,0 8,2 9,1 7,8 7,3 8,2 9,3 8,51 GIỎI

11 Võ Thị Thanh Loan 03/10/1967 Sài Gòn 8,5 7,8 8,2 7,3 8,2 8,2 8,7 8,1 8,2 8,8 9,1 7,3 6,2 8,2 8,2 8,0 8,2 8,2 8,8 7,8 8,1 8,0 8,07 GIỎI

12 Vũ Thị Trúc My 23/09/1977 Tp.HCM 9,8 9,1 10,0 8,2 8,2 8,2 8,2 7,0 7,8 9,5 9,6 8,2 8,2 9,1 8,7 10,0 8,2 9,1 7,8 8,2 8,7 8,7 8,67 GIỎI

13 Huỳnh Mộng Ngọc 30/07/1984 Tp.HCM 8,9 8,2 9,1 7,3 8,2 7,3 8,7 7,9 7,8 9,3 8,2 8,2 7,3 9,1 8,2 8,5 8,7 8,7 7,3 9,1 8,3 8,2 8,27 GIỎI

14 Nguyễn Thị Kim Ngọc 25/10/1989 Tp.HCM 9,1 7,5 9,1 7,3 7,7 9,1 9,1 8,1 8,7 9,0 8,7 7,3 8,2 8,2 8,7 7,5 8,2 8,7 7,3 8,2 8,3 8,0 8,20 GIỎI

15 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 24/06/1976 Quảng Bình 8,9 8,7 9,1 8,2 8,2 7,2 8,2 7,0 7,8 9,3 8,2 8,2 8,2 8,2 8,7 9,0 8,2 9,1 7,8 7,5 8,3 8,0 8,20 GIỎI

16 Nguyễn Thị Kiều Oanh 16/10/1986 Quảng Bình 10,0 7,8 9,1 7,3 8,7 8,2 8,2 7,2 8,2 8,8 9,6 7,3 7,3 8,2 8,7 8,0 8,2 9,6 7,9 8,2 8,3 8,3 8,32 GIỎI

17 Nguyễn Thị Kim Phục 26/09/1975 Sài Gòn 9,6 8,7 9,1 7,3 8,2 8,2 9,0 8,1 8,2 9,8 9,0 8,2 8,2 8,2 8,2 9,0 8,7 8,7 8,2 8,2 8,5 8,3 8,47 GIỎI

18 Lê Thị Phụng 02/10/1968 Tp.HCM 8,9 8,2 8,2 8,2 9,1 8,2 10,0 8,0 8,7 9,5 8,7 7,3 7,3 8,2 8,2 9,0 9,1 8,2 7,8 7,3 8,4 8,7 8,49 GIỎI

19 Lê Thị Phương 07/04/1972 Hải Hưng 8,0 6,9 9,1 8,1 7,7 7,3 9,1 7,0 8,2 9,0 8,7 8,2 7,3 8,2 8,2 7,5 7,7 8,2 7,8 8,2 8,0 8,0 8,01 GIỎI

20 Lại Thị Phượng 20/11/1977 Tp.HCM 7,8 6,9 9,1 8,2 7,8 8,2 8,2 7,2 7,8 9,0 8,7 8,2 7,3 8,2 8,7 7,0 7,3 9,6 7,8 7,3 8,0 8,5 8,16 GIỎI

21 Võ Thị Thanh Phượng 29/01/1977 Tp.HCM 9,8 7,3 9,1 7,3 9,1 8,2 8,7 7,2 9,1 9,3 8,7 8,2 8,2 8,2 8,7 9,0 8,7 9,1 7,8 8,7 8,5 8,7 8,57 GIỎI

22 Nguyễn Lan Ngọc Phượng 24/06/1985 Tp.HCM 9,1 6,9 9,1 8,2 8,2 8,2 10,0 7,2 7,8 10,0 9,1 8,2 8,2 8,2 8,7 10,0 8,2 8,7 7,8 7,8 8,5 8,5 8,49 GIỎI

23 Vũ Thị Kim Phượng 20/06/1979 Vũng Tàu 8,7 6,9 9,1 8,2 8,2 8,1 8,7 7,0 8,7 9,5 10,0 8,2 8,2 8,2 8,7 9,0 8,7 8,7 7,8 7,3 8,4 7,7 8,19 GIỎI

24 Nguyễn Thị Như Quỳnh 03/07/1984 Tp.HCM 8,9 7,3 9,1 7,3 8,2 8,2 8,2 7,2 9,1 9,8 9,6 7,3 8,2 8,2 8,7 9,0 8,2 9,1 7,9 7,0 8,3 8,0 8,23 GIỎI

25 Trần Thị Thanh Tâm 12/09/1978 Huế 8,2 7,3 9,1 8,2 8,2 8,1 8,2 7,2 8,2 8,8 8,6 8,2 8,2 8,2 7,9 7,5 8,2 8,7 7,8 7,0 8,1 8,4 8,18 GIỎI

26 Tăng Trúc Thanh 10/12/1978 Bến Tre 8,7 7,8 8,2 7,3 8,2 8,2 9,1 8,1 9,1 9,5 9,6 8,2 7,3 8,2 8,2 7,5 8,7 9,1 8,8 7,8 8,4 8,9 8,54 GIỎI

27 Lê Thị Hồng Giang Thanh 07/09/1981 Sông Bé 8,9 8,2 8,2 8,1 8,2 8,2 8,7 8,0 8,7 10,0 9,1 8,2 8,2 8,2 8,2 8,0 8,2 8,7 7,8 7,8 8,4 8,5 8,42 GIỎI

28 Nguyễn Ngọc Thảo 12/12/1985 Tp.HCM 8,5 7,8 9,1 8,2 8,2 8,1 8,7 7,0 7,6 9,0 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,0 8,2 8,1 7,9 8,7 8,2 8,0 8,14 GIỎI



29 Nguyễn Thị Thảo 11/06/1972 Sài Gòn 8,5 7,8 8,2 7,3 8,2 7,3 8,2 8,1 7,8 8,5 9,1 7,3 6,4 8,2 7,0 8,0 8,2 8,2 8,8 8,2 8,0 7,8 7,92 KHÁ

30 Phạm Thụy Thanh Thảo 12/12/1974 Sài Gòn 10,0 8,2 9,1 7,3 8,7 8,2 10,0 8,1 8,2 9,0 8,7 9,1 8,2 9,1 8,2 9,5 8,7 9,1 8,8 9,1 8,8 8,2 8,60 GIỎI

31 Võ Thị Thu 23/10/1979 Tp.HCM 9,1 8,7 9,1 8,2 8,2 8,2 9,1 7,2 7,8 10,0 8,7 8,2 8,2 8,2 8,7 9,0 9,1 9,6 7,8 8,2 8,6 8,5 8,55 GIỎI

32 Lâm Nhựt Anh Thư 23/05/1980 Long An 8,7 7,3 9,1 7,3 9,1 8,2 8,2 7,0 8,5 8,8 9,6 8,2 8,2 8,2 8,7 8,5 8,2 8,7 7,5 7,5 8,3 8,5 8,34 GIỎI

33 Nguyễn Thanh Thúy 29/09/1982 Tp.HCM 8,9 9,1 8,2 7,3 8,2 9,0 9,0 8,1 8,7 9,0 9,1 8,2 7,3 8,2 8,2 8,5 8,7 8,7 8,2 8,7 8,5 8,5 8,48 GIỎI

34 Lê Phương Trinh 12/10/1980 Tp.HCM 9,1 7,8 8,2 7,3 8,6 8,2 9,1 7,9 9,1 10,0 8,2 8,2 8,2 8,2 7,0 9,0 8,2 8,7 7,9 7,8 8,3 8,0 8,23 GIỎI

35 Trần Khả Tú 14/01/1987 Tp.HCM 9,6 8,2 9,1 7,3 8,2 9,1 8,2 8,1 8,2 10,0 10,0 8,2 8,2 8,2 8,2 9,5 8,2 9,1 7,8 7,3 8,5 8,9 8,64 GIỎI

36 Trần Thị Tuyết 09/10/1975 Hải Phòng 9,1 7,3 9,1 7,3 9,1 8,2 8,7 7,2 8,0 9,3 8,2 8,2 8,2 8,2 8,7 8,5 9,1 9,1 7,8 8,7 8,4 7,7 8,19 GIỎI

37 Phạm Thị Ánh Tuyết 16/02/1980 Tp.HCM 10,0 8,7 9,1 8,2 8,2 7,3 8,7 7,2 7,8 9,3 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 9,0 8,2 8,1 7,9 7,8 8,3 8,5 8,38 GIỎI

38 Nguyễn Thị Thùy Vân 30/05/1979 Tp.HCM 9,6 8,7 9,1 8,2 8,2 7,3 8,2 7,0 8,2 9,0 8,2 9,1 8,2 8,2 7,5 8,0 8,2 9,1 7,5 7,8 8,3 8,0 8,19 GIỎI

39 Trần Nguyễn Phi Vân 14/06/1971 Tp.HCM 9,1 7,8 8,2 7,2 8,2 8,2 9,1 8,0 8,2 8,8 9,1 7,3 8,2 8,2 8,2 8,5 8,2 8,7 8,8 7,9 8,3 8,4 8,33 GIỎI

40 Trần Thị Bích Vân 31/12/1980 Tp.HCM 9,4 8,7 8,2 7,3 7,8 8,2 9,1 8,1 8,2 9,5 8,7 7,3 8,2 8,2 7,0 9,0 8,2 9,1 8,2 8,7 8,4 8,6 8,43 GIỎI

41 Vũ Thị Mai Xinh 29/07/1982 Đồng Nai 8,9 9,1 8,2 7,3 8,2 9,0 8,7 8,1 9,1 9,5 10,0 8,2 8,2 8,2 8,2 9,0 9,1 9,1 8,2 8,7 8,7 8,9 8,73 GIỎI

1/ Điểm tổng kết:

* Điểm tổng kết = [(điểm TB của 20 cột điểm quá trình) x 0,7] + [(điểm Tiểu luận cuối khóa x 0,3]

2/ Các học viên không được xét tốt nghiệp:

Không có

3/ Quy định về xếp loại:

- XUẤT SẮC: Điểm toàn khoá từ 9,0 đến 10

* Điểm tổng kết được làm tròn đến 2 chữ số thập phân

GHI CHÚ:



- GIỎI: Điểm toàn khóa từ 8,0 đến cận 9,0

- KHÁ: Điểm toàn khóa từ 7,0 đến cận 8,0

- TRUNG BÌNH KHÁ: Điểm toàn khóa từ 6,0 đến cận 7,0

- TRUNG BÌNH: Điểm toàn khóa từ 5,0 đến cận 6,0

Danh sách có: 45  học viên

Hoàn thành chương trình:  45  học viên

XẾP LOẠI SL %

XUẤT SẮC 0 0

GIỎI 39 95,1

KHÁ 2 4,9

TB KHÁ 0 0

TRUNG BÌNH 0 0

KHÔNG XÉT

 TỐT NGHIỆP
0 0

PGS. TS. Nguyễn Thị Thúy Dung

TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Thị Thanh Hương

NGƯỜI LẬP BẢNG






































